PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 – HÓA HỌC 11

 (TỪ 13/4/2020-19/4/2020)

CHỦ ĐỀ: TỔNG HỢP VỀ HIĐROCACBON
I. Phần trắc nghiệm.


Câu 1: Kết luận nào nêu dưới đây là sai?


A. Các chất là đồng phân của nhau thì phải có tính chất khác nhau.


B. Các chất là đồng phân của nhau thì phải có chung công thức phân tử.


C. Đồng phân là những chất có thành phần phân tử giống nhau nên khối lượng phân tử bằng nhau.


D. Các chất có phân tử khối bằng nhau phải là đồng phân của nhau.

Câu 2: Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?



A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.



B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.



C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.



D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

Câu 3: Các ankan tham gia những phản ứng nào dưới đây:



1. Phản ứng cháy      2. Phản ứng phân huỷ      3. Phản ứng thế                   4. Phản ứng crăckinh


5. Phản ứng cộng     6. Phản ứng trùng hợp      7. Phản ứng tách hiđro


A. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 5, 7.
B. Tham gia phản ứng 1, 3, 5, 7.


C. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 4, 7.
D. Tham gia phản ứng 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 4: Khi đốt cháy một hiđrocacbon thu được 
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thì công thức tổng quát tương ứng của hiđrocacbon là:


A. CnHm.
B. CnH2n+2.
C. CnH2n.
D. CnH2n-2.

Câu 5: Phản ứng đặc trưng của ankan là:



A. cộng với halogen.    

B. thế với halogen.         



C. crackinh.                       
D. phản ứng tách hiđro.

Câu 6: Liên kết hoá học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào sau đây?



A. Liên kết ion.

B. Liên kết cho nhận.



C. Liên kết hiđro.          
D. Liên kết cộng hoá trị.

Câu 7: Một ankan mà tỉ khối hơi so với không khí bằng 2 có công thức phân tử nào sau đây?

A. C5H12.                  B. C6H14.
C. C4H10.
D. C3H8.

Câu 8: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo sau: 
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Tên gọi của X là:



A. 5, 5, 3-trimetyl hexan.
 B. 2, 4-đimetylhexan.

    
     C. 3, 5, 5-trimetylhexan.
 D. 2, 2, 4-trimetylhexan.
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau:   CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3   
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   X + NH4NO3  
X có công thức cấu tạo là?

     A. CH3-CAg≡CAg. 
                                               B. CH3-C≡CAg.



     C. AgCH2-C≡CAg.
                                                D. A, B, C đều đúng.

     Câu 10: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?


     A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị của m gam là:

    A. 1 gam.
B. 1,4 gam.
     C. 2 gam.
D. 1,8 gam.
     Câu 12: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp?

   A. 2.                      B. 3.


      C. 4.


D. 5.
Câu 13: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây?
    A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.


    B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

    C. Phản ứng trùng hợp của anken.



    D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 14: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.



B. CH3-CH2-CHBr-CH3.

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .



D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 15: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH​2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là:
A. isohexan.





B. 3-metylpent-3-en.


C. 3-metylpent-2-en.




D. 2-etylbut-2-en.

Câu 16: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?


A. 4.


B. 5.



C. 6.


D. 10.

Câu 17: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.



B. K2CO3, H2O, MnO2.

C. C2H5OH, MnO2, KOH.



D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 18: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là:

A. 56 gam.

B. 84 gam.


C. 196 gam.

D. 350 gam.

Câu 19: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.

B. 0,1 và 0,05.


C. 0,12 và 0,03.
D. 0,03 và 0,12.

Câu 20: Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?


A. 3.


B. 4.
                           
 C. 5.


D. 6. 
	Câu 21: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau:

Tên của X là
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A. 4-metylpent-2-in.
B. 2-metylpent-3-in.

C. 4-metylpent-3-in.
D. 2-metylpent-4-in.  

Câu 22: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O      
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      A .    A là chất nào dưới đây   

A. CH2=CH2.

B. CH3CHO.


C. CH3COOH.
D. C2H5OH. 

Câu 23: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch brom dư.



B. Dung dịch KMnO4 dư.


C. Dung dịch AgNO3 /NH3 dư.


D. Các cách trên đều đúng.
Câu 24: X là một hiđrocacbon không no mạch hở, 1 mol X có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom trong nước. X có % khối lượng H trong phân tử là 10%. CTPT X  là:
A. C2H2.
  
B. C3H4.


C. C2H4.

D. C4H6.

Câu 25: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .
B. (-CH2-CH2-)n .

C. (-CH=CH-)n.
D. (-CH3-CH3-)n .

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết công thức cấu tạo của hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử C5H8 và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 2: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
 CaC2 
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C2H2
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C2H6  
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C2H4
[image: image9.wmf]®

 C2H6
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C2H5Cl
                ↓
       CH2=CH-Cl
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(-CH2-CHCl-)n
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 10,5 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 72 gam. Mặt khác, nếu cho 15,12 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam kết tủa. Xác định phần trăm thể tích của CH​4 có trong X: 
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_1648020898.unknown

_1648020920.cdx

_1229886762.bin

_1351517518.unknown

